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Số:         /BC-UBND                     Ngọk Tụ, ngày    tháng 7 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định chế độ  

báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

 

Thực hiện Công văn số 930/KSBT-HIV ngày 22 tháng 6 năm 2026 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc tổng kết việc thi hành và 

xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 

2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS, Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Tình hình thực hiện tại địa phương 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được UBND 

xã quan tâm chỉ đạo triển khai gắn với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Công tác phòng, chống HIV/AIDS được thực 

hiện theo hướng tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, triển 

khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại, tư vấn, xét nghiệm, quản lý đối tượng 

và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Sau khi Thông tư số 05/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành, công tác thu 

thập, tổng hợp và báo cáo số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa 

phương được thực hiện thống nhất theo hệ thống biểu mẫu và quy trình báo cáo 

chung trong toàn ngành y tế. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đã góp phần 

nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trong việc cung cấp, cập nhật thông tin; đồng thời tạo cơ sở để cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp theo dõi, đánh giá tình hình và kịp thời chỉ đạo triển 

khai các hoạt động chuyên môn phù hợp với thực tiễn địa phương. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ngãi, UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện 

Thông tư số 05/2023/TT-BYT trên địa bàn xã. 

Quá trình tổng kết tập trung đánh giá các nội dung chủ yếu gồm: công tác 

chỉ đạo, triển khai thực hiện; mức độ phù hợp của các quy định về chế độ báo cáo 

định kỳ; tính khả thi của các biểu mẫu báo cáo; việc tổ chức thu thập, tổng hợp, 

quản lý số liệu; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT, UBND xã đã chỉ 

đạo Trạm Y tế xã tổ chức triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS theo đúng quy định; đồng thời phân công cán bộ phụ 

trách thực hiện việc tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, tổng hợp số liệu và thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ gửi cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Hằng quý, Trạm Y tế xã chủ động phối hợp với mạng lưới y tế thôn, các 

cộng tác viên và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn để thu thập, cập nhật thông tin, bảo đảm số liệu báo cáo được thực 

hiện đầy đủ, đúng biểu mẫu và đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, 

công tác hướng dẫn ghi chép, thống kê, đối chiếu số liệu thường xuyên được lồng 

ghép trong các hoạt động chuyên môn nhằm hạn chế sai sót.  

2. Kết quả thi hành Thông tư 

Qua quá trình triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-

BYT cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của tuyến 

y tế cơ sở. 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ theo quý bảo đảm tính cập nhật, liên tục 

trong việc theo dõi, đánh giá tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS, đồng thời không tạo áp lực quá lớn về thủ tục hành chính đối với 

tuyến cơ sở. 

Phương thức gửi báo cáo được thực hiện linh hoạt thông qua văn bản giấy 

và hình thức điện tử, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ và trao đổi thông tin 

giữa các tuyến; góp phần nâng cao tính kịp thời trong công tác báo cáo. 

Hệ thống biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư cơ bản đáp ứng 

yêu cầu quản lý, theo dõi và tổng hợp số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Các biểu mẫu được thiết kế tương đối rõ ràng, nội dung báo cáo dễ tiếp cận, thuận 

lợi cho cán bộ phụ trách trong quá trình thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu. 

Việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Thông tư đã góp 

phần chuẩn hóa công tác thu thập và quản lý thông tin, từng bước nâng cao chất 

lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng 

kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Thông tư 

số 05/2023/TT-BYT tại địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như 

sau: 

- Thứ nhất: Thời gian thực hiện việc tổng hợp và hoàn thiện báo cáo của 

tuyến xã còn ngắn. Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn phải gửi báo cáo cho Trạm Y tế xã 

chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo, trong khi tuyến xã phải hoàn 
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thành việc tổng hợp và gửi báo cáo lên cơ quan cấp trên trước ngày 18. Với khoảng 

thời gian tối đa chỉ có 02 ngày, Trạm Y tế xã phải thực hiện đồng thời nhiều nội 

dung như tiếp nhận, rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, đối chiếu, xác minh, tổng hợp 

và hoàn thiện báo cáo theo đúng quy định. Trong trường hợp phát sinh sai lệch số 

liệu hoặc thời điểm báo cáo trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc bảo đảm tiến độ 

báo cáo gặp nhiều khó khăn. 

- Thứ hai: Nguồn nhân lực thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tại 

tuyến xã còn hạn chế. Cán bộ phụ trách chương trình chủ yếu thực hiện theo hình 

thức kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác của y tế cơ sở, do đó việc bố 

trí thời gian để theo dõi, cập nhật và tổng hợp số liệu báo cáo chuyên ngành đôi 

khi chưa thật sự chủ động. 

- Thứ ba: Việc thực hiện đồng thời chế độ báo cáo trên hệ thống điện tử và 

lưu trữ hồ sơ giấy trong một số trường hợp còn phát sinh chênh lệch về thời gian 

cập nhật dữ liệu, nhất là khi có sự điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin từ các đơn 

vị cung cấp số liệu, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ hoàn thiện báo cáo. 

4. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và chuyển đổi số, 

hoạt động truyền thông, tư vấn và tiếp cận đối tượng trong công tác phòng, chống 

HIV/AIDS ngày càng được triển khai thông qua các nền tảng số và mạng xã hội. 

Hình thức truyền thông này có ưu điểm là phạm vi tiếp cận rộng, thông tin được 

chia sẻ nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và tiếp cận các 

nhóm đối tượng cần can thiệp. 

Tuy nhiên, các biểu mẫu báo cáo hiện hành chưa có các chỉ tiêu thống kê 

riêng để phản ánh kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn và tiếp 

cận đối tượng trên môi trường số. Do đó, việc tổng hợp, đánh giá đầy đủ hiệu quả 

của các hình thức truyền thông mới còn gặp khó khăn và chưa phản ánh hết thực 

tiễn triển khai tại cơ sở. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Qua quá trình triển khai thực hiện, Thông tư số 05/2023/TT-BYT đã tạo cơ 

sở pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho việc thu thập, tổng hợp và thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý, theo dõi và đánh giá tình hình triển khai các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS tại địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn của công tác 

phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn hiện nay và những khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại tuyến cơ sở, nhằm tiếp tục hoàn 

thiện quy định pháp luật, nâng cao tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả của chế độ 

báo cáo định kỳ, UBND xã Ngọk Tụ kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, nghiên cứu một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu thống kê đối với hoạt động truyền thông, 

tư vấn, tiếp cận đối tượng thông qua các nền tảng số và mạng xã hội vào hệ thống 

biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT. Việc bổ sung 

các chỉ tiêu này sẽ bảo đảm phản ánh đầy đủ kết quả triển khai các hoạt động 
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phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời tạo cơ sở cho 

công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng giải pháp can thiệp phù hợp với tình hình 

thực tế. 

2. Tiếp tục quan tâm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm báo cáo trực 

tuyến theo hướng tăng cường tích hợp, liên thông dữ liệu giữa các phân hệ chuyên 

môn và từng bước đồng bộ với các hệ thống quản lý y tế có liên quan; giảm thiểu 

việc nhập liệu thủ công, hạn chế trùng lặp trong cung cấp thông tin, giảm áp lực 

hành chính đối với tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao tính kịp thời, chính xác và 

hiệu quả của công tác quản lý, báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT 

quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban 

nhân dân xã Ngọk Tụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ngãi; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Lưu: VT, PVHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Thuỷ 
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